
PHỤ LỤC 

(Đính kèm Kế hoạch Kiểm tra đánh giá học sinh NH 2024-2025) 

Công nghệ. Lớp 6 

Học 

kỳ 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

HKI 

KTTX 

lần 1 

Từ 30/9-    

19/10 
-Tuần 6 

- Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông 

minh. 

-Sản phẩm 

dự án 1 

KTTX 

lần 2 

Từ 16/12- 

21/12 
-Tuần 15 

- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm. 

- Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực 

phẩm phổ biến. 

-Bài KT tự 

luận 

Giữa 

HKI 

Từ 28/10- 

02/11 
-Tuần 8 

- Nêu được vai trò và đặc điểm chung của nhà ở, một số kiến trúc 

nhà ở đặc trưng của Việt Nam. 

- Kể tên được một số vật liệu, mô tả các bước chính để xây dựng 

một ngôi nhà. 

- Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh. 

- Thực hiện được một số biện pháp sử dụng năng lượng trong gia 

đình tiết kiệm, hiệu quả. 

-Bài KT tự 

luận 

Cuối 

HKI 

Từ 30/12-

04/1 
-Tuần 17 

- Mô tả, nhận diện được những đặc điểm của ngôi nhà thông minh. 

- Nhận biết được một số nhóm thực phẩm chính, dinh dưỡng từng 

loại, ý nghĩa đối với sức khỏe con người. 

- Tính toán sơ bộ được dinh dưỡng, chi phí tài chính cho một bữa 

ăn gia đình. 

- Nêu được vai trò, ý nghĩa của bảo quản và chế biến thực phẩm. 

- Trình bày được một số phương pháp bảo quản, chế biến thực 

phẩm phổ biến 

-Bài KT tự 

luận 



 

HKII 

KTTX 

lần 1 

Từ 24/2-

01/3 
-Tuần 24 

- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc 

sống; 

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của 

bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình. 

-Bài KT tự 

luận 

KTTX 

lần 2 

Từ 28/3- 

19/4 
-Tuần 31 

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của 

bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình. 

-Sản phẩm 

bài dự án 3 

Giữa 

HKII 

Từ 10/3- 

15/3 
-Tuần 26 

- Nhận biết được các loại vải thông dụng được dùng để may trang 

phục. 

- Nhận biết được vai trò, sự đa dạng của trang phục trong cuộc 

sống; 

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của 

bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình. 

- Sử dụng và bảo quản được một số loại hình trang phục thông 

dụng. 

-Bài KT tự 

luận 

Cuối 

HKII 

Từ 05/5- 

10/5 
-Tuần 34 

- Trình bày được những kiến thức cơ bản về thời trang, nhận ra và 

bước đầu hình thành xu hướng thời trang của bản thân. 

- Lựa chọn được trang phục phù hợp với đặc điểm và sở thích của 

bản thân, tính chất công việc và điều kiện tài chính của gia đình. 

- Nhận biết và nêu được chức năng các bộ phận chính, vẽ được sơ 

đồ khối, mô tả được nguyên lí làm việc và công dụng của một số đồ 

dùng điện trong gia đình 

- Lựa chọn được đồ dùng điện tiết kiệm năng lượng, phù hợp với 

điều kiện gia đình. 

-Bài KT tự 

luận 

 

Công nghệ. Lớp 7 

Học 

kỳ 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời gian 
Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 



HKI 

KTTX 

lần 1 

Từ 14/10- 

26/10 
Tuần 7 

Đáp ứng YCCĐ chương 1: vai trò, triển vọng của trồng 

trọt ở Việt Nam, đặc điểm cơ bản của một số nghề phổ biến 

trong trồng trọt,  nêu được một số phương thức trồng trọt phổ 

biến ở Việt Nam, 

Tự luận 

KTTX 

lần 2 

Từ 18/11-

23/11 
Tuần 11 

Đáp ứng YCCĐ  chương 2: Nêu được các bước trong quy trình 

trồng trọt, phương pháp giâm cành 
Tự luận 

Giữa HKI 
Từ 11/11- 

16/11 
Tuần 10 

Đáp ứng YCCĐ : nội dung chương 1,2: yêu cầu đối với người 

lao động,phương thức trồng trọt, chăm soc cây cải xanh 
Tự luận 

Cuối HKI 
Từ 06/01- 

11/01 
Tuần 18 

Đáp ứng YCCĐ : nội dung chương 2,3 : quy trình, yêu cầu qui 

trình trồng trọt, phương pháp gâm cành, trồng và chăm cóc cây 

cải xanh,vận dụng kiến thức về trồng,chăm sóc cây rừng 

Tự luận 

HKII 

KTTX 

lần 1 
Từ 03/3-15/3 Tuần 26 Đáp ứng YCCĐ chương 4 : vai trò, triển vọng của chăn nuôi. Tự luận 

KTTX 

lần 2 
Từ 07/4- 12/4 Tuần 30 

Đáp ứng YCCĐ chương 5 nuôi dưỡng, chăm sóc, phòng và trị 

bệnh cho vật nuôi. 
Tự luận 

Giữa 

HKII 
Từ 24/3- 29/3 Tuần 28 

Đáp ứng YCCĐ chương 4 được  đặc  điểm cơ  bản  của một số  

ngành nghề phổ biến trong chăn nuôi, sự phù hợp của bản thân 

với các ngành nghề trong chăn nuôi,phương thức chăn nuôi. 

Tự luận 

Cuối 

HKII 
Từ 12/5- 17/5 Tuần 35 

Đáp ứng YCCĐ chương 4,5,6 vận dụng phương thức chăn 

nuôi, phòng trị bệnh cho gà thả vườn, vai trò và qui trình kỹ 

thuật nuôi thuỷ sản, bảo vệ  môi trường nuôi thuỷ sản. 

Tự luận 

 

Công nghệ. Lớp 8 

 

Học 

kỳ 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời gian 
Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

HKI KTTX Từ 16/9 - 28/9 Tuần 3 Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 1: Các tiêu chuẩn trình bày bản Hỏi đáp 



lần 1 vẽ KT như khổ giấy, tỉ lệ, ghi kích thước. 

KTTX 

lần 2 
Từ 21/10-26/10 Tuần 7 

Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 2,3: Vẽ 3 hình chiếu của 1 khối 

hình học đơn giản, đọc bản vẽ chi tiết, lắp, nhà 

Bài KT tự 

luận 

KTTX 

lần 3 
Từ 02/12-07/12 Tuần 13 

Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 4: Phân biệt các loại vật liệu cơ 

khí 

Bài KT tự 

luận 

Giữa 

HKI 
Từ 18/11-23/11 Tuần 11 

Đáp ứng yêu cầu cần đạt chủ đề Vẽ kĩ thuật: Vẽ 3 hình chiếu 

của vật thể theo tiêu chuẩn, đọc các bản vẽ kĩ thuật 

Bài KT tự 

luận 

Cuối HKI Từ 06/1-11/1 Tuần 18 

Đáp ứng yêu cầu cần đạt chủ đề Vẽ kĩ thuật, chủ đề cơ khí: 

Vẽ 3 hình chiếu của vật thể theo tiêu chuẩn, vật liệu cơ khí, 

gia công cơ khí 

Bài KT tự 

luận 

HKII 

KTTX 

lần 1 
Từ 20/1-15/2 Tuần 22 

Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 4,5,6: vật liệu cơ khí, truyền và 

biến đổi chuyển động 

Sản phẩm 

dự án 1 

KTTX 

lần 2 
Từ 10/3-15/3 Tuần 26 

Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 8,9,10: Các nguyên nhân gây 

tai nạn điện, biện pháp an toàn điện, các bộ phận chính của 

mạch điện, sơ đồ khối mạch điện điều khiển 

Bài KT tự 

luận 

KTTX 

lần 3 
Từ 21/4-26/4 Tuần 32 

Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài 13,14: Quy trình thiết kế kĩ 

thuật: lập qui trình thiết kế 1 sản phẩm 

Bài KT tự 

luận 

Giữa 

HKII 
Từ 17/3-22/3 Tuần 27 

Đáp ứng yêu cầu cần đạt chủ đề cơ khí, kĩ thuật điện: Tính 

toán cơ cấu truyền động, an toàn điện, các bộ phận chính của 

mạch điện. 

Bài KT tự 

luận 

Cuối 

HKII 
Từ 12/5-17/5 Tuần 35 

Đáp ứng yêu cầu cần đạt bài chủ đề kĩ thuật điện, thiết kế kĩ 

thuật: An toàn điện, các bộ phận chính của mạch điện, lập 

qui trình thiết kế 1 sản phẩm cụ thể. 

Bài KT tự 

luận 

 

 

 

 

 



Công nghệ. Lớp 9 

 

Học kỳ 

Bài kiểm 

tra, đánh 

giá 

Thời 

gian 

Thời 

điểm 
Yêu cầu cần đạt Hình thức 

HKI 

KTTX 

lần 1 

Từ 16/9- 

28/9 
Tuần 3 

Đáp ứng YCCĐ Chủ đề 1,2 : khái niệm nghề nghiệp, tầm quan trọng 

của nghề nghiệp đối với con người và xã hội, ý nghĩa của việc lựa 

chọn đúng đắn nghề nghiệp của mỗi người., mô tả được cơ cấu hệ 

thống giáo dục tại Việt Nam. 

Tự luận 

KTTX 

lần 2 

Từ 28/10- 

2/11 
Tuần 8 

Đáp ứng YCCĐ Dự án 1 : đánh giá được năng lực, sở thích, cá 

tính của bản thân, bối cảnh gia đình về mức độ phù hợp với một 

số ngành nghề thuộc lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ 

Tự luận 

KTTX 

lần 3 

Từ 9/12- 

14/12 
Tuần 14 Đáp ứng YCCĐ Cảm biến thông dụng Tự luận 

Giữa 

HKI 

Từ 4/11- 

9/11 
Tuần 9 

Đáp ứng YCCĐ Chủ đề 2,3,4 Giải thích được những hướng đi 

liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ sau 

khi kết thúc trung học cơ sở., mô tả được những vấn đề cơ bản 

của thị trường lao động tại Việt Nam hiện nay., Giải thích được 

các bước trong quy trình lựa chọn nghề nghiệp 

Tự luận 

Cuối 

HKI 

Từ 06/01-

11/1 
Tuần 18 

Đáp ứng YCCĐ Chủ đề 2,3,4,Dự án 1 

Kể tên và phân tích được đặc điểm, những yêu cầu chung của các 

ngành nghề trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ, giải thích được những 

hướng đi liên quan đến nghề nghiệp trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ 

sau khi kết thúc trung học cơ sở, , yêu cầu, quy trình tìm kiếm thông 

tin về thị trường lao động trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ, giải 

thích được các yếu tố ảnh hưởng tới quyết định lựa chọn nghề nghiệp 

của bản thân trong lĩnh vực kĩ thuật, công nghệ, lập dự án chọn nghề 

phù hợp 

Tự luận 



HKII 

KTTX 

lần 1 

Từ 3/2-

15/2 
Tuần 22 

Đáp ứng YCCĐ lý thuyết lắp đặt mạch điện ứng dụng công nghệ 

tưới tiêu tự động trong trồng trọt 
Tự luận 

KTTX 

lần 2 

Từ 24/3- 

29/3 
Tuần 28 

Đáp ứng YCCĐ TH lắp đặt mạch điện ứng dụng công nghệ tưới tiêu 

tự động trong trồng trọt 
Tự luận 

KTTX 

lần 3 

Từ 14/4- 

19/4 
Tuần 31 

Đáp ứng YCCĐ Xu thế phát triển của nền nông nghiệp công nghệ 

cao 
Tự luận 

Giữa 

HKII 

Từ 28/3- 

05/4 
Tuần 29 

Đáp ứng YCCĐ Chủ đề 4 NN4.0 : Thực hành lắp đặt mạch điện ứng 

dụng công nghệ tưới tiêu tự động trong trồng trọt ,có vận dụng thực 

tế 

Tự luận 

Cuối 

HKII 

Từ 12/5- 

17/5 
Tuần 35 

Đáp ứng YCCĐ Chủ đề 4,5 NN4.0 : Thực hành lắp đặt mạch điện 

ứng dụng công nghệ tưới tiêu tự động trong trồng trọt, Xu thế phát 

triển của nền nông nghiệp công nghệ cao, có vận dụng thực tế 

Tự luận 

 


